[bookmark: _GoBack]TÊN UBND TỈNH, THÀNH PHỐ				    
Phụ lục 4
TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG CỦA UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2023

	Tt
	Tài liệu, số liệu minh chứng
(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…)

	
	A.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN

	
	A.1.1. Ban hành kế hoạch PCTN năm 2023
	A.1.2. Nội dung kế hoạch PCTN năm 2023

	
	
	A.1.2.1 Triển khai thực hiện các văn bản của cơ quan TW về PCTN
	A.1.2.2 Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL về PCTN
	A.1.2.3 Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN
	A.1.2.4 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN
	A.1.2.5 Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản QPPL về PCTN
	A.1.2.6 Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch PCTN

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



	Tt
	Tên sở, ban, quận, huyện, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh

	Tài liệu, số liệu minh chứng
(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…)

	
	
	A.2. Đánh giá việc các sở, ban, quận, huyện, cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện kế hoạch PCTN của cấp tỉnh

	
	
	A.2.1  Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN
	A.2.2. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN
	A.2.3. Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN

	
	
	A.2.1.1 Ban hành KH triển khai
	A.2.1.2 Kết quả thực hiện 
	A.2.2.1 Ban hành kế hoạch 
	A.2.2.2 Kết quả thực hiện 
	Văn bản báo cáo kết quả thực hiện

	1
	Sở ….….
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	

	3
	Quận/huyện
	
	
	
	
	

	4
	…
	
	
	
	
	

	Tt
	Tên sở, ban, quận, huyện, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh

	Tài liệu, số liệu minh chứng
(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…)

	
	
	A.2. Đánh giá việc các sở, ban, quận, huyện, cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện kế hoạch PCTN của cấp tỉnh

	
	
	A.2.4. Các Thông báo, Biên bản tiếp dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh
	A.2.5. Các Thông báo, Biên bản tiếp dân của Chủ tịch UBND cấp huyện
	A.2.6. Các Thông báo, Biên bản tiếp dân của Người đứng đầu Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
	A.2.7. VB chỉ đạo xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về tham nhũng; kiến nghị, đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

	
	
	
	
	
	

	1
	Sở ….….
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	

	3
	Quận/huyện
	
	
	
	

	4
	…
	
	
	
	



	Tt
	
	Tài liệu, số liệu minh chứng
(Từng văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung…)

	
	
	B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG 
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